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"ĐÔNG DƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ" (TRÍCH)
		 Paul Boudet

Một trong những hoạt động nghiệp vụ rất quan trọng do Nha Lưu trữ và Thư viện Đông 
Dương thực hiện dưới sự chủ trì của Giám đốc P. Boudet và các cộng sự là tổ chức những cuộc 
triển lãm trưng bày các tài liệu lưu trữ nói riêng và các di sản văn hóa nói chung có liên quan đến 
lịch sử Việt Nam và Đông Dương... Đặc biệt là cuộc triển lãm lịch sử năm 1941(1) mà P. Boudet đã 
nhắc đến trong cuốn sách của mình ở phần trước.

Về nội dung cuộc triển lãm này, P. Boudet đã tập hợp lại, giới thiệu trong cuốn sách có 
tiêu đề: “Đông Dương trong quá khứ”(2) năm 1941. Đây là một cuộc triển lãm với quy mô lớn, nội 
dung hết sức phong phú và đa dạng giới thiệu cho công chúng nhiều tài liệu lưu trữ, tác phẩm 
nghệ thuật, sách vở, các bảo vật mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt liên quan đến triều đình An Nam, 
Cam-bốt (Campuchia), Lào và của nước Pháp mà nhiều tài liệu lưu trữ, hiện vật lần đầu tiên được 
biết đến.

Nội dung cuộc triển lãm này trong cuốn “Đông Dương trong quá khứ”, gồm có 6 phần chính:

1. Các bản đồ cổ (Carter anciennes).

2. Đông Dương trong các thế kỷ XVII, XVIII, XIX (L’Indochine XVIIe, XVIIIe, XIXe Siècles).

3. An Nam, Campuchia và Lào cổ xưa (L’Annam, le Cambodge et le Laos d’autrefois).

4. Hợp tác Pháp-An Nam buổi khởi đầu (La première collaboration Franco-annamite).

5. Đông Dương thuộc Pháp (L’Indochine Française).

6. Các thành phố (Les villes).

Riêng phần trưng bày giới thiệu về lịch sử An Nam cổ xưa (l’Annam d’autrefois) chúng ta 
thấy dù mới là một phần nhỏ, nhiều tài liệu gốc (cả về thư tịch lẫn hiện vật) có giá trị đặc biệt 
về mặt sử liệu học. Đặc biệt, P. Boudet rất trân trọng nhắc đến giá trị của tài liệu Châu bản triều 
Nguyễn. Có thể nói, qua những tài liệu, hiện vật được giới thiệu tại triển lãm này, chúng ta đã thấy 
hé lộ một kho báu vô giá, mà cho đến nay qua tháng năm dâu bể, nhiều tài liệu, hiện vật quý báu 
đó đã không còn nữa.

Cuốn "Đông Dương trong quá khứ", của P. Boudet khá dài nên chúng tôi chỉ chọn dịch 
phần giới thiệu cuốn sách và một phần trong mục III: “An Nam cổ xưa” nhằm giới thiệu những nội 
dung tài liệu, hiện vật, di sản văn hóa liên quan đến Việt Nam để bạn đọc tham khảo. Cũng cần 

(1) 	 Cuộc triển lãm bắt đầu từ ngày 30/11 đến 28/12/1941 nhân dịp Hội chợ triển lãm Hà Nội năm 1941.
(2)	 Paul Boudet: “L’Indochine dans le passé”. Exposition de documents historiques organisée 

par la Direction des Archives et des Bibliothèques à l’occasion de la Foire Expostion de Hanoi 
1941. XXXVIII cahier de la Société de Géographie de Hanoi MCMXLL.

	 (Paul Boudet: “Đông Dương trong quá khứ”. Cuộc triển lãm tài liệu lịch sử do Nha Lưu trữ 
và Thư viện Đông Dương tổ chức nhân dịp Hội chợ triển lãm Hà Nội năm 1941. Quyển thứ 38 
của Hội Địa lý Hà Nội, xuất bản năm 1941).

	 Tư liệu lưu trữ ký hiệu số S.1978 hiện lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Hà Nội.
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nhắc lại rằng một số tài liệu lưu trữ trong triển lãm này, tác giả P. Boudet đã lựa chọn chụp ảnh 
để minh họa trong sách “Tài liệu lưu trữ của các Hoàng đế An Nam và lịch sử An Nam” mà chúng 
tôi đã giới thiệu, dịch thuật và chú thích trong phần phiên âm và dịch nghĩa bốn văn bản chữ Hán. 
Sau đây là phần nội dung trích dịch.

Tổ chức một cuộc triển lãm tài liệu là một công việc thú vị, nhưng lại đòi hỏi một sự chuẩn 
bị nhiều thời gian và công phu. Không phải là không cần sự nghiên cứu và không có sự lựa chọn 
mà chúng tôi có thể trưng bày ra được trước công chúng những yếu tố thường trái ngược nhau 
thể hiện trong triển lãm này.

 Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương đã chuẩn bị và tổ chức một số cuộc triển lãm. Tuy 
nhiên các cuộc triển lãm này còn khiêm nhường chỉ trong khuôn khổ của các cơ quan lưu trữ, thư 
viện của Hà Nội hoặc trong khuôn viên đẹp đẽ tại Bảo tàng của Trường Viễn Đông bác cổ Pháp.

Cuộc triển lãm năm 1931 được vinh dự chiếm vị trí ở tầng 2 của tòa nhà đã gợi lại sự 
lôi cuốn của Angkor Vat, nơi tạo ra sự khâm phục cho các du khách tham quan cuộc triển lãm 
thuộc địa. Tại đền Angkor, nơi mà những bậc đá xù xì của nó như tượng trưng cho sự thăng hoa 
những nhu cầu đơn thuần về vật chất cần thiết của cá nhân, hướng tới những thỏa mãn của văn 
chương, của các môn khoa học và nghệ thuật. Ở đó người ta có thể sẽ phát hiện ra những điều 
bị che kín trong màu xanh cây lá, trong cảnh sắc thiên nhiên thuộc địa phong phú nhất, Đông 
Dương đã dành cho quá khứ của nó và tất cả những nghệ nhân nổi tiếng của quá khứ, có một vị 
trí danh dự. Trong một trang trí thuần phong cách Khmer nhất, trả lại hiện thực nhất bằng các dấu 
tích được Trường Viễn Đông bác cổ Pháp tập hợp lại, dựng lên cho tất cả những người, những 
nhà truyền giáo, những người lính hay những nhà thám hiểm, những người đã chiến đấu, đã trải 
qua những giờ phút mệt mỏi, lo âu và thất vọng, bị cái chết thường xuyên treo trên đầu hơn là 
bằng chiến thắng, một ngôi đền nhỏ thôi mà việc đến thăm nó là làm giàu thêm những bài học 
và những tấm gương.

Hôm nay, trong cái năm 1941 buồn bã này, trong những đau thương tột cùng của chiến 
tranh và những lo ngại về một tương lai nặng nề từ những mối đe dọa, triển lãm lịch sử về Đông 
Dương đã diễn ra để gợi nhớ lại một bài học lớn và một sự biểu lộ của niềm tin, cũng là dành cho 
những người Đông Dương cũng như những người Pháp.

Quyết định hoàn toàn xứng đáng ấy là của Đô đốc Jean Decoux, người đã mong muốn rằng 
quá khứ phải có vị trí của nó bên cạnh những thành quả của hiện tại.

Những người khác là chúng tôi, những cựu sinh viên Trường Pháp điển, những nhà cổ tự 
học, đã thực hiện quyết định đó trong chỉ vài tuần, đưa tất cả những nỗ lực của chúng tôi để giới 
thiệu trong cuộc trưng bày này mọi tiếng vang mà nó xứng đáng được biết đến.

Trong khuôn viên trưng bày rộng lớn của một kiến trúc gợi nhớ, tuy có những chuẩn mực 
sang trọng nhưng vẫn khơi gợi thị hiếu có thể tranh cãi từ năm 1900, trải rộng ra những bản đồ, 
những cuốn sách, những bức tranh in khắc, những tài liệu lưu trữ, những bộ trang phục quý giá 
và một số đồ vật dụng khác nữa.

Hai ý tưởng được khai mở từ bộ sưu tập này mà nó chưa bao giờ được tập hợp lại. Đầu 
tiên, sức mạnh về sự phát triển của dân tộc An Nam. Thứ hai, đó là sự hợp tác phong phú của 
nước Pháp và Đông Dương của người An Nam, người Campuchia và của người Lào để duy trì 
sự thăng bằng của các dân tộc pha lẫn, trong nội bộ và trước người nước ngoài.
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Sức mạnh của người An Nam chỉ cần xem 4 sơ đồ lớn trải rộng ở 4 góc khu trưng bày: 
Đông Dương ở thế kỷ thứ X, xứ Đại Cồ Việt nhỏ bé không bằng diện tích của Bắc Kỳ hiện nay 
trước xứ Champa, xứ chiếm toàn bộ bờ biển và xứ Campuchia ở phía kia, tất cả vùng phía tây 
của bán đảo.

Nhưng đến thế kỷ XV, dân tộc nhỏ bé này đã có thể xuống đến tận những cao nguyên của 
Trung Quốc, đã tiến đến phía nam và tới được Varella [mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên hiện nay - ND], 
thu nhỏ xứ Champa với một số tỉnh. Đó là sự nghiệp của nhà Nguyễn, sau khi đã chiến thắng 
không phải là không có khó khăn trước những kẻ tiếm ngôi là nhà Tây Sơn để “thu hồi” những 
mảnh đất như đã từng bị chia cắt của đế chế An Nam.

Vương quốc của vua Minh Mạng, được giới thiệu ở sơ đồ thứ ba, trải rộng ra trước cửa 
của nước Trung Hoa cho đến tận phía bên kia của sông Mê Kông, một đế chế ít có sự vững chắc 
mà biên giới phía tây của nó sẽ không bao giờ được xác định, rằng sự yếu kém và sự không 
hiểu nhau trong những người có quyền lực tối cao của An Nam đã không thể duy trì được. Đó 
chính là vai trò của nước Pháp là làm ổn định những yếu tố khác biệt đó của Liên bang Đông 
Dương, thống nhất nó thành một khối không thể phá vỡ được gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, 
Campuchia và Lào: sự nghiệp có tính quyết định thách thức thời gian mà khi nó vẫn còn gắn với 
cái tên Paul Doumer.

Cũng vì vậy, 4 sơ đồ lớn được chiếu sáng và có tiếng nói đó ngự trị trong toàn triển lãm. 
Dưới các sơ đồ lớn đó là những biểu đồ khác cho thấy những tiến bộ chậm rãi của sự nhận thức 
về Đông Dương. Tiếp đó, bằng những tài liệu của những du khách, từ Marco Polo cho đến những 
nhà hàng hải của thế kỷ trước, những nhà truyền giáo và những thương gia Pháp và nước ngoài, 
Đông Dương đã ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Trung tâm của triển lãm được dành cho An Nam, Campuchia và Lào thời cổ xưa. Bên cạnh 
các văn bản tài liệu lưu trữ, đến phía bên kia được ẩn giấu trước mọi cái nhìn trong những chiếc 
tủ của Nội các, các bộ trang phục được lấy ra từ những chiếc hòm của các cung điện Hoàng gia 
và triều đình An Nam. Những kỷ vật gây xúc động, như chiếc mũ của tướng Pháp, cây gậy và 
chiếc ô của nhà vua Norodom. Chiếc mũ uy nghi của hoàng tử Luang-Prabang hay những đồ vật 
bằng sứ đến từ châu Âu thuộc nhiều đời vua khác nhau. Lá cờ chỉ huy và nghiên mực của vua 
Tự Đức. Ở đó có những bài thơ, hay những câu đối đẹp rực rỡ bởi hình dáng cũng như nội dung, 
toát ra một nét vui tươi ở một nơi trông có vẻ hơi khắc khổ.

Phần còn lại thuộc về vinh quang của tất cả những người Pháp đã chịu đựng, đã chiến đấu 
hay đã chết vì nước Pháp, vì Đông Dương: các Đô đốc Charner, Rigault de Genouille, Bonard, La 
Grandière, những người lính của Doudart de Lagrée, Garnier, Rivière, của Pavie và tất cả những 
người lính vô danh khác nữa mà những ngôi mộ của họ nằm rải rác trên đất Đông Dương.

Tất cả sự tập hợp này sẽ không thể được đầy đủ nếu thiếu đi sự giúp đỡ của các triều đình 
An Nam, Campuchia và của Lào. Chúng tôi phải đặc biệt biết ơn vua Bảo Đại và quan đại thần 
Phạm Quỳnh, những người đã mong muốn vượt qua những nguyên tắc khắt khe nhằm giữ gìn 
các tài liệu lưu trữ của họ và cho mở ra trước các nhà cổ tự học, những hòm rương được niêm 
phong cẩn trọng nhất. Những lời biết ơn cũng được dành cho các ngài Norodom Sihanouk và 
Sisaveng Vong. Nhưng chúng tôi cũng không quên sự giúp đỡ của chuẩn Đô đốc hải quân; của 
Trường Viễn Đông bác cổ Pháp và Bảo tàng Louis Finot; của Hội Truyền giáo, của Hội Nghiên 
cứu Đông Dương; của Bảo tàng Blanchard de la Brosse cùng vị quản thủ viên của bảo tàng, 
ông Maleret; của Bảo tàng Khải Định, của Hội Đô thành hiếu cổ Huế; của Hội những người bạn 
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Hà Nội cổ; của hãng Vận tải đường biển và các nhà sưu tập cá nhân, đặc biệt như ông Etienne 
Denis, người đã dành một sự quan tâm nhiệt thành đến quá khứ của xứ sở này, như ông Sogny, 
người đã cho phép chúng tôi giới thiệu những phiên bản tuyệt đẹp nhất trong kho báu của triều 
đình Huế; như ông Lê Phát An, ông Trương Vĩnh Tòng và cuối cùng là ông Hoàng Xuân Hãn, 
người đã vui lòng cho chúng tôi mượn một số tài liệu lưu trữ, những bằng chứng duy nhất hay 
gần như là duy nhất của thời Tây Sơn trị vì…

AN NAM CỔ XƯA (L’Annam d’autrefois)
1. Những người mở đầu của nhà Nguyễn
Dòng họ nhà Nguyễn có nguồn gốc từ tỉnh Thanh Hóa từ thế kỷ XV dưới triều các vua Lê 

ở Thăng Long (Hà Nội hiện nay) chiếm một vị trí quan trọng, thù địch với dòng họ Trịnh, khi vào 
khoảng cuối năm 1558, Nguyễn Hoàng (1525-1613) đến được xứ Thuận Hóa xa xôi.

Đó chính là sự khởi đầu cho sự nghiệp của nhà Nguyễn. Cũng vậy, vua Thiệu Trị vào năm 
1842 đã cho dựng tại bến đò Cầu Dài,(1) cách Đồng Hới 1km về phía nam, một tấm bia của triều 
đình để ghi nhớ việc đặt chân đến vùng đất Trung Kỳ của người thực sự lập ra triều đại nhà Nguyễn.

Từ Nguyễn Hoàng cho đến Nguyễn Phúc Thuần hay Duệ Tôn, là chú và vị tiền nhân của 
vua Gia Long, trải qua 7 vị chúa khác nhau, là những người đã mở mang sự nghiệp của nhà 
Nguyễn từ mũi Đại Lãnh đến Hà Tiên. Các biên niên sử của triều đình đã chép lại những nỗ lực 
và hành động cao cả đó. Tuy vậy, các tài liệu lưu trữ có liên quan đến những vị chúa đầu tiên 
này cũng như các tài liệu lưu trữ của các đối thủ của họ đã bị cuốn theo những biến cố của 4 thế 
kỷ chiến tranh và sự xâm lược, biết bao lần loạn lạc và tàn phá làm cho chúng chỉ còn lại những 
mảnh vụn hiếm hoi, lại càng làm tăng lên giá trị của những Châu bản đầu tiên trong các tài liệu 
lưu trữ tại Nội các mà chúng tôi đã mượn được của triều đình Huế. Với các tài liệu lưu trữ ấy 
người ta có thể nghiên cứu tiến trình đặc sắc trong hệ thống tước vị của những người đầu tiên 
của nhà Nguyễn cũng như hình thức văn bản của các tờ thị trong đó một số có ghi những lời phê 
viết tay bằng mực son của các chúa Nguyễn. Lời nhận xét như vậy cũng có trong một sắc chỉ của 
vua Quang Trung Nguyễn Huệ (1792), ông vua vĩ đại Tây Sơn, từ các bộ sưu tập của EFEO và 
đặc biệt là từ 2 bức thư viết tay của Quang Trung Nguyễn Huệ mà ông Hoàng Xuân Hãn đã vui 
lòng rút ra trong sưu tập của mình dành cho cuộc triển lãm này.

2. Sự hợp tác Pháp - An Nam buổi khởi đầu: Gia Long và những người đồng sự
Vào cuối thế kỷ XVIII, các mối quan hệ giữa Pháp và An Nam chỉ giới hạn ở các cuộc thăm 

viếng và trao đổi chẳng có kết quả gì lớn, trong khi Giám mục xứ Adran Pigneau de Béhaine, 
Khâm mạng Tòa thánh đưa một ý đồ lớn vượt qua cả vai trò của tôn giáo mà ông được giao. Ông 
đã kiên quyết làm cho nước Pháp quan tâm đến việc thiết lập lại ngôi vua cho Nguyễn Ánh trước 
đó đã bị những người Tây Sơn đánh đuổi và phải lang bạt, chờ đợi những ngày tháng tốt đẹp 
hơn. Ngài giáo sĩ cao cấp được Giáo hoàng phong danh hiệu này đi châu Âu, mang theo hoàng 

(1) 	 Trong nguyên bản chép là “Do câu dài”. Sách Thực lục Chính biên Đệ thất kỷ chép: “Đò Cầu Dài 
(bia bến Đò Dài huyện Phong Lộc ở công thổ Đồng Hới của Viện Thương chính). Đây là một 
di tích thuộc tỉnh Quảng Bình (cổ tích An Nam) được chép vào năm Khải Định thứ 10 (1925). 
Theo Đại Nam Thực lục Chính biên Đệ thất kỷ, sđd, tr.507.  Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Tú được 
Nguyễn Viết Mạch trích dẫn trong bài “Cầu Dài ở Đồng Hới” (báo điện tử Quangbinh.gov.vn) 
thì “Trước thời chiến tranh Trịnh-Nguyễn là bến đò ngang, được bắc cầu tạm cho quân”. Cầu 
Dài hiện nay được xây dựng lại vào năm 1986 gồm 5 nhịp bằng bê tông cốt thép bắc qua sông 
Lũy tại phía nam phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
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tử Cảnh còn trẻ tuổi. Câu chuyện này có kết cục như bản hùng ca khởi đầu như một câu chuyện 
đẹp. Hoàng tử trẻ nhận được sự đón tiếp vui vẻ ở Paris mà  người Paris thường dành cho những 
người nước ngoài chỉ cần là do họ từ xa đến. Người ta đón tiếp linh đình hoàng tử trẻ, giương 
ảnh chân dung, ca ngợi và làm lễ dâng bánh rượu ở nhà thờ theo nghi thức tối cao, làm tóc theo 
kiểu của Marie-Antoinette(1) và theo kiểu của Léonard nổi tiếng(2), rồi tạo ra cho hoàng tử trẻ một 
cái mũ “theo kiểu người Nam Kỳ” để tôn vinh hoàng tử.

Tuy nhiên, người quân sư của hoàng tử lại ra sức với một nhiệm vụ tinh vi khác, thúc đẩy chính 
phủ của vua Louis XVI đưa đến việc đồng ý giúp đỡ cho Nguyễn Ánh về người và phương tiện.

Nếu Hiệp ước ngày 22 tháng 11 năm 1787 đã được vua Pháp và Giám mục xứ Adran, 
người thay mặt vua An Nam kết luận chẳng có sự thực thi hiệu quả nào thì sự khởi xướng của 
Giám mục lại có một kết quả may mắn là gây ra sự chú ý  của những người Pháp ở Viễn Đông 
khi mang sự giúp đỡ của họ đến cho Nguyễn Ánh, đưa Nguyễn Ánh lên làm vua với cái tên Gia 
Long. Chính nhờ có những người của Chaigneau, của Vannier, của Barisy, của Dayot mà quân 
đội, hải quân và chính quyền An Nam đã có một vài tiến bộ. Đối với Olivier de Puymanel, đa số 
các tòa thành của An Nam phải chịu sự thực hiện các công việc xây dựng hoặc trực tiếp được 
mô phỏng theo các bản vẽ của ông ta. 

Gia Long đã bày tỏ lòng biết ơn với Giám mục xứ Adran khi ông vừa mất bằng việc trao 
những vinh dự lớn nhất trong tang lễ và một sắc truy tặng công lao nhằm đánh giá cao thời điểm 
cùng mình trải qua những ngày đau thương và là người giúp khôi phục lại ngôi vị cho mình.

Không được thuận lợi như các đồng sự người Pháp khác của mình, các quan đại thần 
thân cận của Gia Long mà hơn một nửa trong số họ đã chết trong danh dự, đã không để lại các 
tài liệu hiện vật liên quan nào để có thể được trưng bày trong cuộc triển lãm này ở một vị trí mà 
họ xứng đáng được hưởng.

Những Tôn thân như Tôn Thất Mân, Tôn Thất Điển, Tôn Thất Huy, Tôn Thất Hội, các công 
thần như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thiêng, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Võ Di Nguy, Châu Văn 
Tiếp và nhiều người khác.(3) Chỉ còn lại trong đa số họ là những bài vị mà vua Minh Mạng đã cho 
đặt tại các gian phòng bên tả và bên hữu của Thế Miếu trong Hoàng cung, để tập trung các lễ 
nghi tín ngưỡng được tổ chức nhằm vinh danh quyền lực của những người quá cố.                              

3. Gia Long và những người kế vị 
Ngày 1/6/1802 vào cuối một buổi lễ long trọng tại chỗ sau này là Thái Miếu, nơi thờ 9 vị 

chúa Nguyễn, tổ tiên của mình, Nguyễn Phúc Ánh tuyên bố chấm dứt thời Cảnh Hưng của triều 
đại nhà Lê và mở ra thời Gia Long.

Đế chế mà ông vừa thiết lập cần ổn định trật tự một cách nhanh chóng. Vì thế ông đã bắt 
đầu ngay việc thực hiện một loạt cải cách trong tất cả các lĩnh vực của nội chính và đối ngoại.

(1) 	 Hoàng hậu nước Pháp 1755-1793, con gái của vua François Đệ nhất và Hoàng hậu Marie Therese.
(2) 	 Léonard de Vinci 1452-1519, họa sĩ-nhà điêu khắc-kiến trúc sư và nhà bác học người Italia.
(3) 	 Đây là các vị Trung hưng công thần được thờ tại 2 nhà Tả Vu và Hữu Vu ở Thế Miếu. Nguyên 

bản ghi Võ Tôn Tánh, chúng tôi sửa lại cho đúng là Võ Tánh. Riêng trường hợp Nguyễn Văn 
Thiêng, có thể là nhầm từ Nguyễn Văn Thành, tiếng Huế Thành cũng đọc là Thiềng. Tuy nhiên, 
dù cũng thuộc hàng Trung hưng công thần nhưng Nguyễn Văn Thành không được thờ tại Thế 
Miếu. BBT.
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Sự nghiệp của ông đã cho phép Minh Mạng, người kế vị tiếp tục truyền thống thực hiện 
các cuộc chinh phục và mở rộng biên giới của đế chế đến Lào và Campuchia. Chính dưới thời 
của Minh Mạng trị vì (1820-1841) lãnh thổ Việt Nam đã được mở rộng hơn bao giờ hết. Những 
người kế vị của Minh Mạng là Thiệu Trị và Tự Ðức đã cố gắng duy trì di sản của tổ tiên. Đó là một 
kỷ nguyên mới mở ra cho các xứ của An Nam…

AN NAM CỔ XƯA I
NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẦU CỦA NHÀ NGUYỄN  I

Bảng trưng bày

1-3. Những người lính An Nam xưa. Tranh khắc in màu, sưu tập của Hội Đô thành hiếu 
cổ Huế.

1. Bức ảnh toàn cảnh Tourane Đà Nẵng nhìn từ tàu La Bonite.

Tủ kính

1. Thăng Long, kinh đô của nhà Lê ở thế kỷ XVII, tranh khắc gỗ của sách Giao Châu địa 
dư chí (1807), sưu tập của EFEO.

2. Bia đá cầu Long. Phiên bản ảnh chụp lại.

3. Tường thành Đồng Hới, tranh khắc gỗ của Đại Nam bản đồ. Sưu tập EFEO.

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẦU NHÀ NGUYỄN  II

Bảng trưng bày

1-3. Hai hình ảnh về Tourane nhìn từ tàu La Bonite. In li tô màu, bản gốc.

2. Người đàn bà trong triều đình xưa, tranh khắc in màu, sưu tập của EFEO.

Tủ kính

1. Sáu tờ thị về việc cấp bằng miễn thuế của các chúa Nguyễn từ năm 1689 đến 1767. Tài 
liệu lưu trữ trong Nội các.

AN NAM CỔ XƯA II
NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẦU NHÀ NGUYỄN  III

Bảng trưng bày

1-3. Hai hình ảnh về Tourane nhìn từ tàu La Bonite. Tranh in li tô màu, bản gốc.

2. Người đàn bà trong triều đình xưa. Tranh khắc in màu, sưu tập EFEO.

Tủ kính

1. Các tờ thị về việc cấp bằng miễn thuế của các chúa Nguyễn, các năm 1716, 1726, 1738, 
1766. Có lời phê. Tài liệu lưu trữ trong Nội các.

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẦU NHÀ NGUYỄN  IV

Bảng trưng bày

1-3. Những người lính An Nam xưa. Tranh khắc in màu. Sưu tập của Hội Đô thành hiếu 
cổ Huế.

2. Tranh in li tô của Daniel - Anh quốc, giới thiệu mũi Đại Lãnh ở thế kỷ XVII. Sưu tập của 
Et. Denis.
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Tủ kính

1-4. Người An Nam xưa. Ảnh sưu tập EFEO.

2. Thư viết tay bằng bút mực son của Nguyễn Huệ gửi mời Nguyễn Thiếp đến Nghệ An 
chọn vị trí cho kinh đô tương lai. Năm 1787. Tài liệu của Hoàng Xuân Hãn.

3. Thư của Nguyễn Huệ gửi Nguyễn Thiếp đề nghị giúp đỡ. Năm 1786. Tài liệu của Hoàng 
Xuân Hãn.

AN NAM CỔ XƯA III
(SỰ HỢP TÁC PHÁP-AN NAM BUỔI KHỞI ĐẦU)

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SỰ I
Bảng trưng bày

Tờ sắc năm thứ 8 Dương Hòa (1693)(1). Bản gốc. Sưu tập EFEO                                      

Tủ kính

1. Hai trang của cuốn Dictionarium annamitico-latinum của Giám mục Adran. Phiên bản. 
Ảnh chụp.

2. Chân dung Giám mục Adran của Mauperin. Phiên bản. Ảnh chụp.

3. Thư viết tay của Giám mục Adran gửi cha mẹ ngày 21/7/1782. Bản gốc.

4. Thư của Giám mục Adran gửi cháu trai ngày 25/10/1798. Phiên bản. Ảnh chụp.

5. Một trang sách Giáo lý Cơ Đốc của Giám mục Adran. Phiên bản. Ảnh chụp.

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI  ĐỒNG SỰ II
Bảng trưng bày

Sắc năm thứ 45 đời Cảnh Hưng, 1785. Bản gốc. Sưu tập EFEO.

Tủ kính

1. Chân dung hoàng tử Cảnh của Mauperin. Phiên bản. Ảnh chụp.

2. Bức ký họa hoàng tử Cảnh của Mauperin. Phiên bản. Ảnh chụp.

3. Một số trang của cuốn sách “Sơ lược về một kẻ lơ đãng trước lời đề nghị của hoàng tử 
Nam Kỳ” của Frossard. Phiên bản. Ảnh chụp.

AN NAM CỔ XƯA IV
GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ  I

Bảng trưng bày

Chế văn phong vương của Trung Hoa cho vua Gia Long năm 1803. Phiên bản. Ảnh chụp màu.

Tủ kính

Hai mươi con dấu bằng đồng của các cơ quan của An Nam xưa. Kho tài liệu lưu trữ triều 
đình Huế.

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ II
Bảng trưng bày

Chế văn phong vương của Trung Hoa cho vua Gia Long năm 1803 (tiếp theo).

(1) 	 Năm thứ 8 niên hiệu Dương Hòa phải là năm 1643. BBT.
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Tủ kính

1. Mười hai con dấu bằng ngà voi của các quan An Nam xưa. Kho tài liệu lưu trữ triều đình Huế.

2. Con dấu chư hầu của Trung Hoa trao cho vua Gia Long. Con dấu này được chế tác lại, 
theo các tài liệu do Mariette Richard Boudet cung cấp.

3. Biên bản của việc phá hủy con dấu chư hầu của Trung Hoa trao cho vua Gia Long (ngày 
6/6/1885). Tài liệu lưu trữ, Tòa Khâm sứ Trung Kỳ.

4. Hình in của các con dấu được Trung Hoa cấp cho các vua ở Luang- prabang. Phiên 
bản. Ảnh chụp.

5. Con dấu chư hầu của các vua ở Luang-prabang. Phiên bản. Ảnh chụp.

Tủ kính lớn

1. Long kỳ (Cờ chỉ huy) của vua Tự Đức. Kho tài liệu lưu trữ triều đình Huế.

2. Hai cái khay trang trí có lồng chữ của vua Thiệu Trị. Bảo tàng Khải Định.

3. Đĩa bằng sứ được lồng vào khăn thêu của công ty Hà Lan. Bảo tàng Khải Định.

4. Lò giữ nóng thức ăn của Anh quốc trong triều đình Huế. Bảo tàng Khải Định.

5. Tấm bình phong trang trí có gắn bài thơ của vua Minh Mạng. Bảo tàng L. Finot.

6. Bát đựng nước sốt và liễn đựng canh của Giám mục Adran. Sưu tập của Lê Phát An.

7. Bộ ấm trà bằng sứ có chữ lồng của vua Thiệu Trị. Bảo tàng L. Finot.

8. Nghiên mực của vua Tự Đức. Bảo tàng Khải Định.

9. Đĩa có trang trí chữ lồng vào nhau của vua Minh Mạng. Bảo tàng L. Finot.

AN NAM CỔ XƯA V
GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ III

Bảng trưng bày

Sách vàng về lễ lên ngôi của vua Gia Long (năm thứ 5, 1806). Phiên bản. Ảnh màu.

Tủ kính

1-5. Các nhân vật An Nam xưa. Sưu tập EFEO.

2. Châu bản triều vua Gia Long (1819). Bản tấu tâu trình triều đình có châu phê của vua. 
Tài liệu của Quốc sử quán.

3. Sơ đồ các lăng mộ, Gia Long năm thứ 7 (1808). Tài liệu của Nội các.

4. Châu bản triều vua Gia Long (1818). Bản tấu tâu trình triều đình có châu phê của vua. 
Tài liệu của Quốc sử quán.

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ IV
Bảng trưng bày

Sách vàng về lễ lên ngôi của vua Gia Long (tiếp theo trên).

Tủ kính

1-3. Các nhân vật của An Nam xưa. Sưu tập EFEO.

2. Một bức thư pháp bài thơ của vua Minh Mạng do chính nhà vua viết (1832). Tài liệu của 
Nội các.
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Bảng trưng bày lớn bên trái

1. Chân dung Giám mục Adran của Mauperin. Bản sao của Paul Sarrut. Bảo tàng Khải Định.

2. Chân dung hoàng tử Cảnh của Mauperin. Bản sao của Paul Sarrut. Bảo tàng Khải Định.

3. Chân dung J.B. Chaigneau. Bản sao của Paul Sarrut. Bảo tàng Khải Định.

4. Sắc chỉ của vua Gia Long ban cho Giám mục Adran (ngày 8 tháng 12 năm 1799). Bản 
gốc của Giáo hội Sài Gòn.

AN NAM CỔ XƯA VI
GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SỰ III

Bảng trưng bày

Chiến thuyền và các quan An Nam xưa. Sưu tập của Hội Đô thành hiếu cổ Huế và EFEO.                

Tủ kính

1. Tượng Montmorin (1745-1792). Phiên bản.

2. Các bức thư của thừa sai Montmorin. Phiên bản.

3. Các trang đầu của Hiệp ước năm 1787. Phiên bản.

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SỰ IV
Bảng trưng bày

Chiến thuyền và các nhân vật An Nam xưa. Sưu tập EFEO và Hội Đô thành hiếu cổ Huế.

Tủ kính

1. Căn phòng ký Hiệp ước Versailles năm 1787. Phiên bản.

2-3. Hình ảnh về Tourane và sơ đồ Poulo-Condor (Côn Đảo), hai vùng đất phải nhượng 
cho Pháp để đổi lấy sự giúp đỡ về quân sự theo Hiệp ước năm 1787. Ảnh chụp.

Bảng trưng bày bên phải

1. Các chân dung về anh em nhà Dayot. Bản sao của Sarrut. Bảo tàng Khải Định.

2. Bức thư pháp bài thơ của vua Minh Mạng, do chính nhà vua viết. Tài liệu của Nội các.

3. Chân dung Philippe Vannier. Bản sao của Sarrut. Bảo tàng Khải Định.

4. Trang phục quan đại thần của Vannier. Phiên bản.

AN NAM CỔ XƯA VII
GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SỰ  V

Bảng trưng bày

Chiến thuyền và các nhân vật của An Nam xưa. Sưu tập EFEO và Hội Đô thành hiếu cổ Huế.

Tủ kính

1. Sơ đồ các phần chính của một vị trí trong thành được gia cố năm 1773 của Duhamel 
phỏng theo Vauban. Bảo quản tại Hoàng cung. Phiên bản của Hội Đô thành hiếu cổ Huế.

2. Hai quan võ của An Nam xưa. Sưu tập EFEO.                      

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SỰ VI
Bảng trưng bày

Chiến thuyền và các nhân vật của An Nam xưa. Sưu tập EFEO và Hội đô thành hiếu cổ Huế.
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Tủ kính
1. Lá thư ngày 11/4/1801 của Barisy gửi Létondal về việc vua Gia Long đánh chiếm Quy 

Nhơn. Phiên bản.
2. Thư của Barisy gửi Létondal ngày 16/7/1801 về việc vua Gia Long đánh chiếm Huế. 

Phiên bản.
3. Một phần bức thư ngày 13/7/1787 của Giám mục Adran gửi chị gái Pélagie. Phiên bản.

AN NAM CỔ XƯA VIII
GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ V

Bảng trưng bày
Sách vàng quy định cách đặt tên trong Hoàng tộc. Phiên bản. Ảnh màu.
Tủ kính
Các bức (thư pháp) các bài thơ của vua Minh Mạng, do vua Minh Mạng viết. Tài liệu của 

Nội các.
GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ VI

Bảng trưng bày
Sách vàng quy định cách đặt tên trong Hoàng tộc. Phiên bản. Ảnh màu (tiếp theo).
Tủ kính
Bốn Châu bản thời Minh Mạng, các bản tấu trình triều đình có châu phê của vua. Tài liệu 

của Nội các.
AN NAM CỔ XƯA IX

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ VII
Bảng trưng bày
Ấn "Đại Nam Hoàng đế chi tỷ" bằng ngọc. Lưu giữ tại điện Càn Thành. Phiên bản. Ảnh màu.
Tủ kính
1. Hai Châu bản triều Thiệu Trị (1841), các bản tấu có châu phê của vua. Tài liệu của Nội các.
2. Một Châu bản triều Tự Đức (1856), bản tấu có châu phê của vua. Tài liệu của Nội các.
3. Thư của J. M. Dayot gửi Ch. Stanislas Lafebvre ngày 25/2/1796. Phiên bản. Ảnh chụp.
4. Thư của Barisy gửi Ch. Stanislas Lefebvre ngày 25/1/1779. Phiên bản. Ảnh chụp.

AN NAM CỔ XƯA X
GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SỰ VII

Bảng trưng bày
1. Tờ chỉ ngày 19/4/1802 của vua Gia Long gửi Chaigneau (chúa tàu Long) về việc chuẩn 

bị một chiến thuyền để hoàng thái hậu tiếp nhận. Bản gốc. Bảo tàng Khải Định.
2. Chân dung Balguerie Stuttenberg, chủ tàu buôn người Bordeaux, người với sự giúp 

đỡ của J.B. Chaigneau lập một thương điếm ở Tourane (1817-1872). Sưu tập của Denis Frères.
Tủ kính
1. Ngôi nhà của Chaigneau ở Phú Cam. Bản gốc. Bảo tàng Khải Định.
2. Sơ đồ thành phố Huế, bản in khắc. Những kỷ niệm về Huế của Michel Duc. Sưu tập của 

Hội Đô thành hiếu cổ Huế.
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3. Thư của Olivier gửi Ch. Stan. Lefebvre năm 1798. Phiên bản. Ảnh.
4. Sơ đồ Nha Trang của Olivier năm 1792. Phiên bản.

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SỰ  VIII
Bảng trưng bày

Sắc của vua Tây Sơn Quang Trung (1792). Bản gốc. Sưu tập EFEO.

Tủ kính

Sơ đồ các thành của An Nam theo kiểu Vauban.

1. Thành Sài Gòn năm 1799. Phiên bản. Ảnh.

2. Thành Bắc Ninh năm 1856. Phiên bản. Ảnh.

3. Thành Hà Nội thời Tự Đức, năm thứ 36 (1882). Phiên bản.

4. Thành Nam Định năm 1834. Phiên bản. Ảnh.

5. Trống của triều đình Huế cùng các vũ khí của Pháp. Phiên bản. Ảnh.

Trưng bày dưới mái vòm

1. Tượng Giám mục Adran bằng đá của Lequien (dinh Toàn quyền Sài Gòn).

Trưng bày ở khu vực xung quanh trung tâm

2. Súng thần công được đúc ở Huế thế kỷ XVIII. Bảo tàng Blanchard de la Brosse.

3. Trang phục của hoàng tử, thế kỷ XIX. Bảo tàng L. Finot.

4. Trang phục của các bà trong triều đình, thế kỷ XIX. Kho báu của triều đình Huế.

5. Trang phục nghi lễ của vua, thế kỷ XIX. Kho báu của triều đình Huế.

6. Trang phục thường ngày của vua, thế kỷ XIX. Kho báu của triều đình Huế.

7. Trang phục của các bà trong triều đình, thế kỷ XIX. Kho báu của triều đình Huế.

8. Trang phục của các bà trong triều đình, thế kỷ XIX. Bảo tàng L. Finot.

9.Trang phục của các bà trong triều đình, thế kỷ XIX. Kho báu của triều đình Huế.

10. Trang phục của các bà trong triều đình, thế kỷ XIX. Bảo tàng L. Finot

11. Trang phục lễ Nam Giao. Kho báu của triều đình Huế.

12. Trang phục của hoàng tử, thế kỷ XIX. Bảo tàng L. Finot.

13. Súng thần công loại nhỏ của An Nam được đúc dưới thời Minh Mạng. Bảo tàng 
Blanchard de la Brosse.

GIA LONG VÀ NHỮNG NGƯỜI KẾ VỊ VIII
Bảng trưng bày

1. Ấn "Hoàng đế tôn thân chi bảo" bằng vàng. Lưu giữ ở điện Càn Thành. Phiên bản. Ảnh.

Tủ kính

1. Châu bản thời Tự Đức (1858), bản tấu có châu phê của vua. Tài liệu của Nội các.

2. Những bài thơ của vua Đồng Khánh gửi Phạm Phú Khương (1886). Tài liệu của Nội các
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NGUYÊN VĂN SÁCH “L’INDOCHINE DANS LE PASSÉ” 
ĐÔNG DƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ (TRÍCH)
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